
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG LƯƠNG SỚM NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 42  /TB-SNV ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên) 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

 

 

Đơn vị công 

tác 

Lương hiện hưởng 
 

 

 

Thành tích 

 

Thời 

gian 

nâng 

lương 

sớm 

 

 

 

Ghi chú 
 

Mã 

ngạch 

 

 

Bậc 

 

Hệ số 

lương 

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau 

I Khối cơ quan Văn phòng Sở 

 

 

 

1 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Lương Anh 

 

 

Chuyên 

viên 

chính 

 

 

Phòng Tổ 

chức biên chế 

và Tổ chức 

phi chính phủ 

 

 

 

01.002 

 

 

 

1 

 

 

 

4,40 

 

 

 

01/01/2021 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên năm: 2022 

- Giấy khen Giám đốc Sở năm: 2019, 

2020, 2021, 2023 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 

2021, 2022, 2023 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm: 2021 

 

 

 

12 

tháng 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Hương 

 

 

 

Thanh 

tra viên 

chính 

 

 

 

 

Thanh tra sở 

 

 

 

 

04,024 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4,40 

 

 

 

 

01/01/2021 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên năm: 2021 

- Giấy khen Đảng bộ Sở năm: 2020, 

2021 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm: 2020, 

2021 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 

2020, 2021 

 

 

 

12 

tháng 

 



2 
 

 

 

 

3 

 

 

Trần Mạnh 

Cường 

 

 

Chuyên 

viên 

chính 

 

 

 

Thanh tra Sở 

 

 

 

01.002 

 

 

 

1 

 

 

 

4,40 

 

 

 

01/01/2021 

- Bằng khen của Bộ Nội vụ năm: 2021 

- Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy năm: 2018 

- Giấy khen Giám đốc Sở năm: 2019, 

2021 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm: 2023 

 

 

12 

tháng 

 

 

 

4 

 

 

Đoàn Đình Huy 

 

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

 

 

Văn phòng 

Sở 

 

 

01.002 

 

 

1 

 

 

4,40 

 

 

01/01/2021 

- Bằng khen của Bộ Nội vụ năm: 2020 

- Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy năm 2019 

- Giấy khen Giám đốc Sở năm: 2019, 

2023 

 

 

12 

tháng 

 

II Ban Thi đua-Khen thưởng 

 

1 
 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

 

Kế toán 

Ban 

Thi đua-Khen 

thưởng 

 

06.031 

 

7 

 

4,32 

 

01/9/2021 

 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang năm: 2022 

 

12 

tháng 

 

III Ban Tôn giáo 

 

 

1 

 

 

Hoàng Thuý 

Hằng 

 

 

Chuyên 

viên 

 

 

Ban Tôn giáo 

 

 

01.003 

 

 

3 

 

 

3,00 

 

 

01/5/2021 

- Giấy khen Giám đốc Sở năm: 2021, 

2023 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm: 2022 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 

2021, 2022, 2023 

 

 

12 

tháng 

 

IV Trung tâm Lưu trữ lịch sử 



3 
 

 

 

1 
 

Trần Văn Minh 

Phó 

Giám 

đốc 

 

Trung tâm 

LTLS 

 

01.002 

 

3 

 

5,08 

 

01/12/2021 

 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thái Nguyên 02 năm: 2022, 2023 

 

12 

tháng 

 

 

2 

 

Nguyễn Thị Như 

Khánh 

 

Lưu trữ 

viên 

 

Trung tâm 

LTLS 

 

V.01.02 

.02 

 

2 

 

2,67 

 

01/01/2021 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm: 2022 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 

2022, 2023 

 

12 

tháng 

 

 

3 

 

Ninh Thị Hương 

Giang 

 

Lưu trữ 

viên 

 

Trung tâm 

LTLS 

 

V.01.02 

.02 

 

2 

 

2,67 

 

01/01/2021 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm: 2023 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 

2021, 2023 

 

12 

tháng 

 

Ấn định danh sách gồm 09 người./. 


